
A B C 1 2 D 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ 58,858           23,285           -                         23,675           23,675               493,313            61,300           432,013         34         

A Các chương trình, nhiệm vụ 43,201              -                 43,201           

1

Kinh phí thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký 

đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.

43,201              43,201           

B Bố trí cho các dự án 58,858           23,285           -                         23,675           23,675               450,112            61,300        388,812      

I Dự án hoàn thành đã quyết toán 24,692 23,285 0 23,675 23,675 8,795                6,863          1,932          8

1

 - Dự án: Xây dựng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã 

Hải Anh, huyện Hải Hậu. Hạng mục: Xây dựng tầng 2, 

tầng 3 và các hạng mục phụ trợ

Nhóm C 2022-2025
QĐ số 112/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2022
9,930 9,930

Số 382/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2025

9,614 9,614 422                   422              1           

2

 - Dự án: Xây mới cổng tường rào, khuôn viên, kè hồ và 

các hạng mục phụ trợ Trụ sở ĐU - HĐND - UBND xã 

Hải Anh, huyện Hải Hậu

Nhóm C 2024-2025
QĐ số 102/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2024
9,988 9,988

QĐ số  377 /QĐ-

UBND ngày 

20/6/2025

9,366 9,366 5,431                5,431          1           

3
 - Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Hải Anh, 

huyện Hải Hậu
Nhóm C 2025

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 

19/02/2025
997 997

QĐ số  313 /QĐ-

UBND ngày 

21/5/2025

997 997 997                   997              1           

4
 - Dự án: Các hạng mục phụ trợ Trụ sở ĐU - UBND - 

HĐND xã Hải Anh, huyện Hải Hậu ( Tháng thoát hiểm)
Nhóm C 2025

QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 

21/02/2025
525 525

QĐ số  314 /QĐ-

UBND ngày 

21/5/2025

525 525 525                   13                512              1           

5
 - Dự án: Xây dựng Trụ sở ĐU - HĐND - UBND xã Hải 

Anh, huyện Hải Hậu. Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy
Nhóm C 2024-2025

QĐ số 116B/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2024
928 928

QĐ số 307/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2025

865 865 865                   865              1           

6 Cải tạo, nâng cấp cầu An Đông, xã Hải Đường Nhóm C 2025
Số: 59A/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025
998

Số: 129/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2025

993 993 93                      93                1           

7 Cải tạo, nâng cấp Trường THCS B Hải Đường Nhóm C 2025

Số 48A/QĐ-UBND ngày 

03/04/2025 của UBND xã 

Hải Đường

398              

Số: 104/QĐ-

UBND, ngày 

28/05/2025

398 398 44                      44                1           

8
Cải tạo, nâng cấp Nhà đa năng Trường THCS xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu
Nhóm C 2025

22A/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của UBND xã 

Hải Minh

927.9             917.7             

Số: 61/QĐ-

UBND, ngày 

26/05/2025

918 918 418                   418              

1

II Dự án hoàn thành chưa quyết toán -                    

III Dự án đang thực hiện 34,166 0 0 0 0 6,173                5,397          776              5

1
 - Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Hải Anh - Hải 

Trung ( Đoạn từ cầu mới đến tiếp giáp xã Hải Trung)
Nhóm C 2025

QĐ số 171/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2025
7,199 1,699                1,699          1           

Quyết định quyết toán

Nhóm dự án
Thời gian KC-

HT

Số dự 

án
Ghi chú

Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2026-2030

Ngân sách 

tập trung
Tiền đất

Nguồn khác (tăng 

thu, tiết kiệm chi, 

xã hội hóa..)
Tổng số

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Giá trị quyết toán

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NS xã
Tổng số

Trong đó: 

NS xã

 XÃ HẢI ANH

DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2026-2030 XÃ HẢI ANH

( Kèm theo Nghị quyết số: 25 /NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Hải Anh)

Số TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư



Quyết định quyết toán

Nhóm dự án
Thời gian KC-

HT

Số dự 

án
Ghi chú

Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2026-2030

Ngân sách 

tập trung
Tiền đất

Nguồn khác (tăng 

thu, tiết kiệm chi, 

xã hội hóa..)
Tổng số

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Giá trị quyết toán

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NS xã
Tổng số

Trong đó: 

NS xã

Số TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

2

 - Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hải Anh, huyện 

Hải Hậu ( Đoạn từ nhà ông Hưng đến từ đường họ 

Nguyễn)

Nhóm C 2025
QĐ số 301/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2025
4,699 1,699                1,699          1           

3
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Liệt sỹ xã Hải Đường, 

huyện Hải Hậu
Nhóm C 2025

Số: 37/QĐ-UBND, ngày 

18/03/2025
2,496 -                 776                   776              1           

5
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hải Minh, huyện 

Hải Hậu ( Đoạn từ cầu xã Hải Minh đến cầu sông Trệ )
Nhóm C 2025

62/QĐ-UBND ngày 

26/05/2025 của UBND xã 

Hải Minh

9,999             1,999                           1,999 1

6

Dự án : Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và xây dựng 

cống thoát nước dọc đường trục xã Hải Minh, huyện Hải 

hậu (đoạn từ cầu liên xóm 2, 4 đến cụm làng nghề I)

Nhóm C 2025

36/QĐ-UBND ngày 

14/4/2025 của UBND xã 

Hải Minh

9,773             -                    

1

IV Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2026-2030 4,200                -                 4,200             -                                21         

1 Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Hải Đường
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

2

Công trình xây dựng nhà 3 tầng 9 phòng học trường 

THCS Hải Đường
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

3 Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân trường THCS Hải Minh
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

4 Dự án: Xây mới cầu trước nghĩa trang Hải Minh
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

5

Công trình xây dựng cầu mới thôn 17 sang thôn 10 Hải 

Đường
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

6 Dự án: Xây mới Cầu làng Hoành Đồn
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

7

Công trình xây dựng phòng học trường Tiểu học Hải 

Minh (Khu A)
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

8

Công trình xây dựng  phòng học trường Tiểu học Hải 

Minh (Khu B)

Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

9

Công trình xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Hải 

Minh
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

10

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ nhà ông Giáp đến 

nghĩa trang Hải Minh và đổ bê tông từ nghĩa trang Hải 

Minh đến cầu ông Kiên thôn 3B Hải Minh

Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

11 Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Hải
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

12 Dự án: Xây mới Nhà đa năng trường Tiểu học Hải Đường

Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

13 Dự án: Xây mới  phòng học trường Tiểu học Hải Đường
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

14

Dự án: Cải tạo nâng cấp đường Trung Hòa (từ cầu Chợ 

Đền đến cầu xi phông và từ chợ Lương đến giáp xã Hải 

Hậu)

Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

15

Dự án: Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ thôn 23 Hải 

Đường đến xã Hải Hậu
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1



Quyết định quyết toán

Nhóm dự án
Thời gian KC-

HT

Số dự 

án
Ghi chú

Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2026-2030

Ngân sách 

tập trung
Tiền đất

Nguồn khác (tăng 

thu, tiết kiệm chi, 

xã hội hóa..)
Tổng số

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Giá trị quyết toán

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NS xã
Tổng số

Trong đó: 

NS xã

Số TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

16

Dự án: Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ thôn 4 Hải 

Đường đến xã Minh Thái
Nhóm C 2026-2027

200                 200              1

17 Dự án: Xây mới cầu Bắc Hải
Nhóm C 2026-2030

200                 200              1

18 Dự án: Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND xã
Nhóm C 2026-2030

200                 200              1

19 Dự án: Xây dựng trường Mầm non Hải Minh
Nhóm C 2026-2030

200                 200              1

20 Dự án: Xây dựng mới cầu Xiphong sang xã Hải Xuân
Nhóm C 2026-2030

200                 200              1

21 Dự án: Xây dựng trung tâm thương mại Chợ Đền
Nhóm C 2026-2030

200                 200              1

V

Số vốn còn lại chưa phân bổ để bố trí vốn khởi công 

cho triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng quy 

định của luật đầu tư công; hoặc bổ sung vốn cho các 

dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện 430,944          49,040        381,904      -                             


